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STT Mã số Họ và tên Giải thưởng

1 71129 Nguyễn Thị Ngát Giải I

2 40122 Nguyễn Ngọc Lữ Giải II
3 40226 Lê Thị Bé Giải II
4 50459 Nguyễn Thị Bảy Giải II

5 21321 Nguyễn Duy Hoàn Giải III

6 31629 Phạm Thành Chung Giải III

7 40020 Nông Văn Tài Giải III

8 40323 Hoàng Thị Hạnh Giải III

9 40421 Đặng Văn Hoàn Giải III

10 50050 Nguyễn Anh Tuấn Giải III

11 50759 Nguyễn Văn Nhàn Giải III

12 60059 Nông Văn Trường Giải III

13 60154 Nguyễn Văn Thái Giải III

14 00021 Lê Văn Trung Giải III

15 00420 Nguyễn Trọng Cường Giải KK

16 00524 Châu Thành Nhân Giải KK
17 00725 Phạm Thành Chung Giải KK
18 00929 Nguyễn Thị Hoàng Nguyên Giải KK
19 10351 Phan Thị Ngọc Anh Giải KK
20 10356 Phạm Thị Xuân Giải KK

21 10653 Nguyễn Trọng Cường Giải KK

22 20257 Nguyễn Thành Trung Giải KK

23 21521 Nguyễn Duy Hoàn Giải KK

24 21526 Nguyễn Thị Hoàng Nguyên Giải KK

25 21529 Nguyễn Trọng Cường Giải KK

26 31127 Nguyễn Thị Hoàng Nguyên Giải KK
27 31129 Nguyễn Thị Hoàng Nguyên Giải KK
28 31625 Nguyễn Thị Hoàng Nguyên Giải KK

29 40021 Lê Thanh Tín Giải KK

30 40026 Trần Văn Thoan Giải KK

31 40027 Vũ Văn Hiên Giải KK

32 40028 Võ Thị Cúc Giải KK



33 40029 Ba Đức Giải KK

34 40120 Châu Thành Nhân Giải KK

35 40121 Nguyễn Văn Nhàn Giải KK

36 40123 Nghị Giải KK
37 40124 Phùng Thị Nguyệt Giải KK

38 40129 ĐL Ba Đức Giải KK

39 40220 Nguyễn Ngọc Lữ Giải KK
40 40221 Nguyễn Thị Tình Giải KK
41 40227 Đặng Thị Bích Châu Giải KK
42 40228 Ngô Thị Sen Giải KK

43 40229 Phan Thị Mỹ Nga Giải KK

44 40320 Hoàng Văn Thuận Giải KK
45 40321 Đặng Thị Hương Giải KK
46 40324 Đặng Cao Nguyên Giải KK
47 40420 Nguyễn Văn Huận Giải KK

48 40422 Lê Thị Mai Giải KK

49 40425 Đặng Cao Nguyên Giải KK
50 40426 Phạm Thái Sáu Giải KK
51 40429 Đỗ Xuân Tiếp Giải KK

52 40521 Trần Duy Thanh Giải KK

53 40522 Đỗ Xuân Tiến Giải KK
54 40523 Ngô Văn Hiếu Giải KK

55 40529 Nguyễn Duy Hoàn Giải KK

56 40621 Nguyễn Văn Chung Giải KK
57 40625 Nguyễn Văn Thành Giải KK
58 40626 Phạm Thái Sáu Giải KK

59 40629 Đỗ Văn Nghĩa Giải KK

60 40729 Phan Thị Mỹ Nga Giải KK

61 40820 Nông Văn Dân Giải KK
62 40821 Nguyễn Văn Chung Giải KK
63 40825 Nguyễn Quốc Hoàng Giải KK
64 40826 Phạm Thái Sáu Giải KK
65 40828 Vũ Văn Hiên Giải KK
66 40829 Trần Trung Kiên Giải KK
67 40920 Phạm Thành Chung Giải KK
68 40922 Trần Thị Xuyên Giải KK
69 40923 Nguyễn Ngọc Lữ Giải KK

70 40924 Lê Thanh Dũng Giải KK

71 40957 Nguyễn Trọng Cường Giải KK

72 40959 Hoàng Văn Quân Giải KK
73 50053 Nguyễn Ngọc Lữ Giải KK
74 50055 Nguyễn Thị Hoàng Nguyên Giải KK
75 50056 Bùi Mạnh Quyền Giải KK

76 50057 Nguyễn Phong Vũ Giải KK

77 50058 Nguyễn Thị Thu Thảo Giải KK

78 50150 Trần Duy Thanh Giải KK



79 50151 Nguyễn Thị Ngát Giải KK

80 50152 Nguyễn Thị Ngát Giải KK

81 50153 Nguyễn Ngọc Lữ Giải KK
82 50250 Hoàng Văn Cối Giải KK
83 50251 Nguyễn Đông Anh Giải KK

84 50252 Hoàng Thanh Trực Giải KK

85 50253 Nguyễn Trọng Cường Giải KK

86 50255 Nguyễn Văn Hiện Giải KK

87 50256 Bùi Mạnh Quyền Giải KK

88 50259 Vũ Thoan Giải KK

89 50351 Nông Văn Tý Giải KK

90 50352 Nguyễn Văn Dũng Giải KK

91 50355 Phạm Đình Hải Giải KK

92 50358 Phạm Văn Trường Giải KK

93 50451 Lê Thái Giám Giải KK

94 50452 Tạ Thị Khanh Giải KK

95 50455 Lê Thị Bé Giải KK
96 50456 Lê Đình Duyệt Giải KK

97 50457 Tạ Thị Khanh Giải KK

98 50550 Nguyễn Xuân Tài Giải KK

99 50551 Nguyễn Văn Phúc Giải KK

100 50552 Đỗ Xuân Tiếp Giải KK

101 50651 Lê Thị Mai Giải KK

102 50652 Lê Thị Thu Giải KK
103 50653 Vũ Thoan Giải KK
104 50656 Lê Đình Duyệt Giải KK
105 50657 Lê Thái Giám Giải KK
106 50658 Vũ Văn Hiên Giải KK

107 50750 Nguyễn Anh Tuấn Giải KK

108 50753 Hoàng Thị Hạnh Giải KK
109 50755 Phạm Thành Chung Giải KK

110 50757 Nguyễn Trọng Cường Giải KK

111 50850 ĐL Ba Đức Giải KK

112 50851 Trần Hồng Quân Giải KK

113 50852 Lê Thị Mai Giải KK

114 50853 Bùi Văn Tuấn Giải KK

115 50856 Lê Đình Duyệt Giải KK
116 50857 Vũ Văn Hiên Giải KK

117 50953 Nguyễn Thị Ngát Giải KK



118 50954 Lê Thị Thu Giải KK

119 50959 Phạm Thị Xuân Giải KK

120 60051 Trần Hồng Quân Giải KK

121 60052 Nguyễn Thị Huyền Giải KK

122 60053 Phạm Bảo Ngọc Giải KK

123 60055 ĐL Ba Đức Giải KK

124 60056 Lê Đình Duyệt Giải KK
125 60151 Nguyễn Xuân Tài Giải KK

126 60158 Nguyễn Văn Hiện Giải KK

127 61220 Phạm Ngọc Thắng Giải KK
128 61221 Nguyễn Tiến Hà Giải KK
129 61222 Cao Thuận Giải KK

130 61223 Nguyễn Văn Thắng Giải KK

131 61225 ĐL Ba Đức Giải KK

132 61226 Lê Đình Duyệt Giải KK

133 61227 Đỗ Quang Trung Giải KK

134 61229 Nông Văn Hòa Giải KK

135 61323 Nguyễn Thị Ngát Giải KK

136 61324 Nguyễn Văn Thái Giải KK
137 61325 Phạm Đình Hải Giải KK
138 61327 Nguyễn Đức Hậu Giải KK
139 61329 Châu Thành Nhân Giải KK
140 61420 Ngô Văn Hiếu Giải KK
141 61422 Đặng Văn Hoàn Giải KK
142 61423 Đỗ Thị Trang Giải KK

143 61425 ĐL Ba Đức Giải KK

144 61426 Nguyễn Văn Hiện Giải KK

145 61428 Phạm Đình Hải Giải KK
146 61429 Nguyễn Thị Huyền Giải KK

147 61520 Nguyễn Phong Vũ Giải KK

148 61521 Nguyễn Duy Hoàn Giải KK

149 61522 Bùi Mạnh Quyền Giải KK
150 61524 Nguyễn Văn Thái Giải KK
151 61525 Phạm Thành Chung Giải KK
152 61527 Nguyễn Đức Hậu Giải KK

153 61529 Trần Thị Phán Giải KK

154 61622 Lê Thị Mai Giải KK

155 61625 Lê Thị Thu Giải KK

156 61626 Bùi Văn Điệp Giải KK

157 61629 Lê Đạt Giải KK

158 61723 Nguyễn Tân Giải KK

159 61724 Lê Phú Thái Giải KK



160 61729 ĐL Ba Đức Giải KK

161 61820 Vũ Thoan Giải KK
162 61822 Lê Thái Giám Giải KK
163 61823 Lê Thái Giám Giải KK
164 61826 Lê Đình Duyệt Giải KK
165 61828 Lê Thái Giám Giải KK

166 61829 Nguyễn Duy Hoàn Giải KK

167 61920 Trần Hồng Quân Giải KK

168 61921 Lê Thái Giám Giải KK
169 61923 Lê Thái Giám Giải KK

170 61924 Lê Thị Xuân Giải KK

171 71020 Phan Thị Ngọc Anh Giải KK
172 71022 Leo Văn Ba Giải KK
173 71025 Đặng Tân Sinh Giải KK

174 71026 Hoàng Trung Nghĩa Giải KK

175 71028 Vũ Văn Hiên Giải KK
176 71121 Phan Thị Ngọc Anh Giải KK
177 71122 Phạm Thị Xuân Giải KK

178 71124 Lê Thị Xuân Giải KK

179 71125 Nguyễn Văn Hiện Giải KK

180 71220 Cao Thị Huyền Giải KK

181 71221 Nguyễn Hùng Cường Giải KK

182 71229 Phạm Văn Ngọc Liên Giải KK

183 71320 Nguyễn Thị Nghiệp Giải KK

184 71324 Ngô Thị Lan Giải KK

185 71325 Ngô Xuân Dung Giải KK

186 71326 Kiều Nhật Trung Giải KK


